
THCS PHẠM HỒNG THÁI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 15 tháng 04 năm 2024 
 

 

THỨ TIẾT 
6A 

(Cô Nhung) 

6B 

(Th Tuấn (V)) 

6C 

(Cô Ưởng) 

6D 

(Th Khoa) 

6E 

(Cô Nga(H)) 

7A 

(Cô Ánh) 

7B 

(Cô C.Cúc) 

7C 

(Cô H'Pum) 

7D 

(Th Nền) 

8A 

(Cô Hiền) 

2 
1 TNHN - Cô Nhung TNHN - Th Tuấn (V) TNHN - Cô Ưởng TNHN - Th Khoa TNHN - Cô Nga(H) TNHN. - Th Tương TNHN - Cô C.Cúc TNHN - Cô H'Pum TNHN - Th Nền TNHN - Cô Hiền 

2 LS&ĐL(Đ) - Cô Hiếu KHTN(L) - Th Duân KHTN(S) - Th Phương N.thuật(H) - Th Thịnh Văn - Th Tuấn (V) NNgữ - Cô Ánh Toán - Cô Vi NNgữ - Th Nền Toán - Th Thái Văn - Cô Nhung 

3 Tin - Th Hưng Toán - Th Khoa GDCD - Th Minh NNgữ - Cô Việt LS&ĐL(Sử) - Cô Hiếu Toán - Cô Nga (T) LS&ĐL(Sử) - Cô C.Cúc KHTN(S) - Th Phương Toán - Th Thái KHTN(H) - Th Thiện 

4 KHTN(S) - Th Phương Toán - Th Khoa Tin - Cô Vi Văn - Th Tuấn (V) Toán - Th Thái N.thuật(H) - Th Thịnh KHTN(L) - Th Duân Văn - Cô Hà KHTN(H) - Th Thiện NNgữ - Cô Ánh 

5 LS&ĐL(Sử) - Cô Hiếu KHTN(S) - Th Phương LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền Toán - Th Khoa KHTN(L) - Th Duân Tin - Cô Vi NNgữ - Cô Ánh Toán - Th Đức (T) Tin - Th Sơn Toán - Cô P Cúc 

3 
1 N.thuật(N) - Th Hoài Văn - Th Tuấn (V) Toán - Cô Vi GDĐP - Th Thịnh Toán - Th Thái LS&ĐL(Sử) - Cô C.Cúc NNgữ - Cô Ánh TNHN - Cô H'Pum KHTN(L) - Th Duân GDĐP - Cô Hiếu 

2 KHTN(S) - Th Phương LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền LS&ĐL(Sử) - Cô Hiếu Văn - Th Tuấn (V) Tin - Cô Vi KHTN(L) - Th Duân TNHN - Cô C.Cúc GDĐP - Cô Hằng Toán - Th Thái N.thuật(H) - Th Thịnh 

3 KHTN(L) - Th Duân TNHN - Th Tuấn (V) GDĐP - Th Thịnh LS&ĐL(Sử) - Cô Hiếu KHTN(S) - Th Phương GDCD - Th Thái KHTN(H) - Th Thiện Tin - Cô Vi LS&ĐL(Sử) - Cô C.Cúc LS&ĐL(Sử) - Cô Thảo 

4 N.thuật(H) - Th Thịnh GDCD - Th Duân Văn - Cô Ưởng Tin - Cô Vi LS&ĐL(Đ) - Cô Hiếu NNgữ - Cô Ánh KHTN(S) - Th Phương LS&ĐL(Sử) - Cô C.Cúc GDCD - Th Thái CNghệ - Th Hóa 

5          NNgữ - Cô Ánh 

4 
1 Toán - Cô Nga (T) CNghệ - Cô P Cúc N.thuật(N) - Th Hoài Toán - Th Khoa N.thuật(H) - Th Thịnh KHTN(L) - Th Duân CNghệ - Th Hóa Toán - Th Đức (T) NNgữ - Th Nền Văn - Cô Nhung 

2 NNgữ - Cô Việt N.thuật(H) - Th Thịnh CNghệ - Cô P Cúc Toán - Th Khoa NNgữ - Cô Ân CNghệ - Th Hóa N.thuật(N) - Th Hoài Văn - Cô Hà KHTN(L) - Th Duân Văn - Cô Nhung 

3 CNghệ - Cô P Cúc NNgữ - Cô Việt KHTN(L) - Th Duân CNghệ - Th Đức (T) GDĐP - Th Thịnh Văn - Cô Hà Văn - Th Hương N.thuật(N) - Th Hoài TNHN - Th Nền KHTN(L) - Th M.Tuấn 

4 Văn - Cô Nhung LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền N.thuật(H) - Th Thịnh NNgữ - Cô Việt CNghệ - Th Đức (T) Toán - Cô Nga (T) Văn - Th Hương KHTN(L) - Th Duân Văn - Cô Hà N.thuật(N) - Th Hoài 

5 Văn - Cô Nhung GDĐP - Cô Việt NNgữ - Cô Ân TNHN - Th Khoa GDCD - Th Duân Toán - Cô Nga (T) N.thuật(H) - Th Thịnh NNgữ - Th Nền Văn - Cô Hà LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền 

5 
1 Văn - Cô Nhung LS&ĐL(Sử) - Cô Hiếu NNgữ - Cô Ân KHTN(S) - Th Phương Toán - Th Thái LS&ĐL(Sử) - Cô C.Cúc Tin - Cô Vi Văn - Cô Hà NNgữ - Th Nền Toán - Cô P Cúc 

2 KHTN(H) - Th Thiện Toán - Th Khoa Văn - Cô Ưởng N.thuật(N) - Th Hoài Toán - Th Thái KHTN(S) - Th Phương Toán - Cô Vi Văn - Cô Hà LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum Toán - Cô P Cúc 

3 GDCD - Cô Hiếu KHTN(S) - Th Phương TNHN - Cô Ưởng Toán - Th Khoa NNgữ - Cô Ân Văn - Cô Hà Toán - Cô Vi Toán - Th Đức (T) Toán - Th Thái KHTN(S) - Th Thiện 

4 TNHN - Cô Nhung N.thuật(N) - Th Hoài Toán - Cô Vi LS&ĐL(Đ) - Cô Hiếu TNHN - Cô Nga(H) KHTN(H) - Th Thiện Văn - Th Hương Toán - Th Đức (T) Văn - Cô Hà Tin - Th Sơn 

5          GDCD - Cô C.Cúc 

6 
1 NNgữ - Cô Việt Văn - Th Tuấn (V) Toán - Cô Vi GDCD - Th Minh LS&ĐL(Đ) - Cô Hiếu Văn - Cô Hà GDĐP - Cô Hằng N.thuật(H) - Th Thịnh N.thuật(N) - Th Hoài LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền 

2 Toán - Cô Nga (T) Văn - Th Tuấn (V) Toán - Cô Vi LS&ĐL(Đ) - Cô Hiếu N.thuật(N) - Th Hoài Văn - Cô Hà NNgữ - Cô Ánh KHTN(L) - Th Duân CNghệ - Th Phong KHTN(S) - Th Thiện 

3 Toán - Cô Nga (T) NNgữ - Cô Việt KHTN(H) - Th Thiện KHTN(L) - Th Duân Văn - Th Tuấn (V) THHN - Cô Ánh Toán - Cô Vi CNghệ - Th Phong Văn - Cô Hà TNHN - Cô Hiền 

4 LS&ĐL(Đ) - Cô Hiếu Tin - Cô Vi LS&ĐL(Đ) - Cô Hiền NNgữ - Cô Việt Văn - Th Tuấn (V) N.thuật(N) - Th Hoài KHTN(L) - Th Duân KHTN(H) - Th Thiện N.thuật(H) - Th Thịnh GDTC - Th Đ.Đức 

5          Toán - Cô P Cúc 

7 
1 TNHN - Cô Nhung TNHN - Th Tuấn (V) TNHN - Cô Ưởng TNHN - Th Khoa TNHN - Cô Nga(H) THHN - Cô Ánh TNHN - Cô C.Cúc TNHN - Cô H'Pum TNHN - Th Nền TNHN - Cô Hiền 

2 Văn - Cô Nhung NNgữ - Cô Việt KHTN(S) - Th Phương Văn - Th Tuấn (V) NNgữ - Cô Ân Toán - Cô Nga (T) Văn - Th Hương NNgữ - Th Nền LS&ĐL(Sử) - Cô C.Cúc CNghệ - Th Hóa 

3 NNgữ - Cô Việt KHTN(H) - Cô Nga(H) Văn - Cô Ưởng Văn - Th Tuấn (V) KHTN(S) - Th Phương LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum GDCD - Th Thái LS&ĐL(Sử) - Cô C.Cúc GDĐP - Cô Hằng NNgữ - Cô Ánh 

4 Toán - Cô Nga (T) Toán - Th Khoa Văn - Cô Ưởng KHTN(H) - Cô Nga(H) Văn - Th Tuấn (V) GDĐP - Cô Hằng LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum GDCD - Th Thái KHTN(S) - Th Phương GDTC - Th Đ.Đức 

5 GDĐP - Cô Việt Văn - Th Tuấn (V) NNgữ - Cô Ân KHTN(S) - Th Phương KHTN(H) - Cô Nga(H) NNgữ - Cô Ánh LS&ĐL(Sử) - Cô C.Cúc LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum NNgữ - Th Nền Văn - Cô Nhung 
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THỨ TIẾT 
8B 

(Cô Ân) 

8C 

(Th Hương) 

8D 

(Cô Thảo) 

8E 

(Cô Nga (T)) 

9A 

(Cô Thúy (V)) 

9B 

(Th Hiện) 

9C 

(Th M.Tuấn) 

9D 

(Th Phương) 

9E 

(Cô Việt) 
 

2 
1 TNHN - Cô Ân TNHN - Th Hương TNHN - Cô Thảo TNHN - Cô Nga (T) ChCờ - Cô Thúy (V) ChCờ - Th Hiện ChCờ - Th M.Tuấn ChCờ - Th Phương ChCờ - Cô Việt  

2 Văn - Cô Hà Văn - Th Hương LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum NNgữ - Cô Ân Sinh - Th Hiện Hóa - Cô Nga(H) Tin - Th Sơn Văn - Cô Ưởng Lí - Th M.Tuấn  

3 Văn - Cô Hà Toán - Cô P Cúc N.thuật(H) - Th Thịnh Văn - Cô Nhung GDCD - Th Nam Sử - Cô Thảo Văn - Cô Thúy (V) Văn - Cô Ưởng Toán - Th Đức (T)  

4 NNgữ - Cô Ân Toán - Cô P Cúc KHTN(L) - Th M.Tuấn Văn - Cô Nhung Hóa - Cô Nga(H) Văn - Cô Ưởng Sinh - Th Hiện Tin - Th Sơn Văn - Cô Thúy (V)  

5 KHTN(S) - Th Thiện N.thuật(H) - Th Thịnh Văn - Th Hương GDCD - Th Thái Văn - Cô Thúy (V) Văn - Cô Ưởng Toán - Th Nam Sử - Cô Thảo Hóa - Cô Nga(H)  

3 
1 Tin - Th Sơn KHTN(S) - Th Thiện GDTC - Th Đ.Đức CNghệ - Th Hóa Sử - Cô Thảo Văn - Cô Ưởng Hóa - Cô Nga(H) TD - Th Phương Địa - Cô Hiền  

2 N.thuật(N) - Th Hoài LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum NNgữ - Cô Ánh KHTN(H) - Th Thiện Tin - Th Sơn TD - Th Đ.Đức Toán - Th Nam Văn - Cô Ưởng Sử - Cô Thảo  

3 GDTC - Th Đ.Đức NNgữ - Cô Ánh CNghệ - Th Hóa LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum Nhạc - Th Hoài Địa - Cô Hiền Toán - Th Nam Hóa - Cô Nga(H) Tin - Th Sơn  

4 KHTN(H) - Th Thiện N.thuật(N) - Th Hoài LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum Tin - Th Sơn Địa - Cô Hiền Hóa - Cô Nga(H) GDCD - Th Nam Sử - Cô Thảo TD - Th Đ.Đức  

5 LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum KHTN(H) - Th Thiện LS&ĐL(Sử) - Cô Thảo GDĐP - Cô Hiếu       

4 
1 Văn - Cô Hà Văn - Th Hương GDTC - Th Đ.Đức KHTN(S) - Th Hiện Văn - Cô Thúy (V) Lí - Th M.Tuấn Địa - Cô Hiền GDCD - Th Nam NNgữ - Cô Việt  

2 GDTC - Th Đ.Đức Văn - Th Hương KHTN(S) - Th Hiện Toán - Cô Nga (T) Văn - Cô Thúy (V) Toán - Th Đức (T) NNgữ - Th Nền Lí - Th M.Tuấn GDCD - Th Nam  

3 TNHN - Cô Ân CNghệ - Th Hóa Toán - Th Khoa Toán - Cô Nga (T) Toán - Th Nam Sinh - Th Hiện TD - Th Đ.Đức Địa - Cô Hiền Văn - Cô Thúy (V)  

4 KHTN(L) - Th M.Tuấn Toán - Cô P Cúc Toán - Th Khoa NNgữ - Cô Ân TD - Th Đ.Đức NNgữ - Th Nền Toán - Th Nam CNghệ - Th Hóa Văn - Cô Thúy (V)  

5 Toán - Cô P Cúc KHTN(L) - Th M.Tuấn Văn - Th Hương N.thuật(N) - Th Hoài Sinh - Th Hiện CNghệ - Th Hóa Văn - Cô Thúy (V) Toán - Th Nam Toán - Th Đức (T)  

5 
1 CNghệ - Th Hóa GDTC - Th Đ.Đức Văn - Th Hương LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum Hóa - Cô Nga(H) Toán - Th Đức (T) Lí - Th M.Tuấn Văn - Cô Ưởng Nhạc - Th Hoài  

2 LS&ĐL(Sử) - Cô C.Cúc GDĐP - Cô Hiếu Văn - Th Hương Văn - Cô Nhung Lí - Th M.Tuấn NNgữ - Th Nền Sử - Cô Thảo Tin - Th Sơn TD - Th Đ.Đức  

3 Toán - Cô P Cúc LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum N.thuật(N) - Th Hoài KHTN(L) - Th M.Tuấn CNghệ - Th Hóa Tin - Th Sơn NNgữ - Th Nền Toán - Th Nam Hóa - Cô Nga(H)  

4 NNgữ - Cô Ân LS&ĐL(Sử) - Cô C.Cúc Toán - Th Khoa LS&ĐL(Sử) - Cô Thảo Toán - Th Nam Văn - Cô Ưởng TD - Th Đ.Đức TD - Th Phương Lí - Th M.Tuấn  

5 KHTN(S) - Th Thiện TNHN - Th Hương TNHN - Cô Thảo NNgữ - Cô Ân NNgữ - Th Nền Nhạc - Th Hoài Hóa - Cô Nga(H) Lí - Th M.Tuấn Tin - Th Sơn  

6 
1 Toán - Cô P Cúc NNgữ - Cô Ánh KHTN(H) - Th Thiện CNghệ - Th Hóa TD - Th Đ.Đức Tin - Th Sơn Văn - Cô Thúy (V) Sinh - Th Hiện Toán - Th Đức (T)  

2 Toán - Cô P Cúc CNghệ - Th Hóa KHTN(S) - Th Hiện N.thuật(H) - Th Thịnh Toán - Th Nam TD - Th Đ.Đức Tin - Th Sơn NNgữ - Cô Việt Toán - Th Đức (T)  

3 GDĐP - Cô Hiếu Toán - Cô P Cúc Tin - Th Sơn GDTC - Th Đ.Đức Toán - Th Nam Toán - Th Đức (T) Sinh - Th Hiện Nhạc - Th Hoài Văn - Cô Thúy (V)  

4 Văn - Cô Hà Tin - Th Sơn NNgữ - Cô Ánh TNHN - Cô Nga (T) Văn - Cô Thúy (V) Toán - Th Đức (T) CNghệ - Th Hóa Toán - Th Nam Sinh - Th Hiện  

5 N.thuật(H) - Th Thịnh KHTN(S) - Th Thiện GDĐP - Cô Hiếu Toán - Cô Nga (T) Tin - Th Sơn GDCD - Th Đức (T) Nhạc - Th Hoài Toán - Th Nam NNgữ - Cô Việt  

7 
1 TNHN - Cô Ân TNHN - Th Hương TNHN - Cô Thảo TNHN - Cô Nga (T) SHL - Cô Thúy (V) SHL - Th Hiện SHL - Th M.Tuấn SHL - Th Phương SHL - Cô Việt  

2 LS&ĐL(Đ) - Cô H'Pum NNgữ - Cô Ánh GDCD - Th Thái GDTC - Th Đ.Đức Sử - Cô Thảo Văn - Cô Ưởng Văn - Cô Thúy (V) Hóa - Cô Nga(H) Sinh - Th Hiện  

3 NNgữ - Cô Ân GDTC - Th Đ.Đức Toán - Th Khoa Văn - Cô Nhung Lí - Th M.Tuấn Sử - Cô Thảo Văn - Cô Thúy (V) Sinh - Th Hiện CNghệ - Th Hóa  

4 CNghệ - Th Hóa GDCD - Cô C.Cúc NNgữ - Cô Ánh KHTN(S) - Th Hiện NNgữ - Th Nền Lí - Th M.Tuấn Sử - Cô Thảo NNgữ - Cô Việt Văn - Cô Thúy (V)  

5 GDCD - Th Thái Văn - Th Hương CNghệ - Th Hóa Toán - Cô Nga (T) Văn - Cô Thúy (V) Sinh - Th Hiện Lí - Th M.Tuấn Văn - Cô Ưởng Sử - Cô Thảo  

 


